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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  06/6/2021 The objective of this study is to analyze genetic variance (GV), phenotypic variance 

(PV) and heritability (h2) between above breeds and their cross-bred on 2 traits of body 

weigh gain (BWG) and back fat thick layer (BFTL). The research was implemented on 

1,718 individuals of 12 cross-bred combinations, and data was analysed by general 

matrix model. In the crosse-pair PxD: BWG trait had GV and h2 were equivalent in P, 

D and higher than cross-bred; PV of D was higher than P and cross-bred. BFTL had 

highest GV in D and lowest in P, but PV highest in P and lowest in cross-bred. 

However, h2 in cross-bred higher than P, D. In the cross-pair LD: BWG had GV and h2 

highest in L, lowest in cross-bred, but PV highset in D, lowest in L. BFTL had PV 

highest in L, lowest in D, but PV highest in D, lowest in cross-bred. However, h2 in 

cross-bred higher than P and D. In the cross-pair PxL: BWG had GV and h2 highest in 

L, lowest in P, but PV highest and equivalent in P and cross-bred, lowest in L. BFTL 

had GV and PV hoghest in P, lowest in L. However, h2 of cross-bred and L was 

equivalent and higher P. These analysis results showed that, depending on different 

cross-pairs, different traits, the variance components and h2 have different fluctuations. 
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PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN PHƯƠNG SAI VÀ HỆ SỐ DI TRUYỀN GIỮA CÁC GIỐNG 

LỢN THUẦN DUROC, PIÉTRAIN, LANDRACE VÀ CÁC TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG 
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Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  06/6/2021 Mục đích của nghiên cứu này là phân tích về phương sai di truyền, phương sai kiểu 

hình và hệ số di truyền (h2) giữa các giống trên và các tổ hợp lai của chúng trên 2 

tính trạng là tăng khối lượng và dày mỡ lưng. Nghiên cứu được thực hiện trên 

1.718 cá thể của 12 tổ hợp lai, số liệu được phân tích theo phương pháp mô hình 

ma trận tổng quát. Ở cặp lai Píetrain x Duroc, tính trạng tăng khối lượng có phương 

sai di truyền và h2 là tương đương nhau ở 2 giống Piétrain, Duroc và cao hơn con 

lai; Phương sai di truyền của Duroc lớn hơn Piétrain và con lai. Tính trạng dày mỡ 

lưng có phương sai di truyền lớn nhất ở Duroc, thấp nhất ở Piétrain; nhưng phương 

sai kiểu hình lại cao nhất ở Piétrain, thấp nhất ở con lai. Tuy nhiên, h2 của con lai 

lại cao hơn so với Piétrain, Duroc. Ở cặp lai Landrace x Duroc, tính trạng tăng khối 

lượng có phương sai di truyền và h2 cao nhất ở Landrace, thấp nhất ở con lai; 

nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất ở Duroc, thấp nhất ở Landrace. Tính trạng 

dày mỡ lưng có phương sai di truyền cao nhất ở Landrace, thấp nhất ở Duroc; 

nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất ở Duroc, thấp nhất ở con lai. Tuy nhiên, h2 

của con lai lại cao hơn so với Piétrain, Duroc. Ở cặp lai Piestrain x Landrace, tính 

trạng tăng khối lượng có phương sai di truyền và h2 cao nhất ở Landrace, thấp nhất 

ở Piétrain; nhưng phương sai kiểu hình lại cao nhất và tương đương ở Piétrain và 

con lai, thấp nhất ở Landrace. Tính trạng dày mỡ lưng có phương sai di truyền và 

phương sai kiểu hình cao nhất ở Piétrain, thấp nhất ở Landrace. Tuy nhiên, h2 của 

con lai và Landrace tương đương nhau và cao hơn Piétrain. Kết quả phân tích cho 

thấy, tùy theo các cặp lai khác nhau, các tính trạng năng suất khác nhau thì các 

thành phần phương sai và hệ số di truyền có sự biến động khác nhau. 
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1. Đặt vấn đề 

Yếu tố di truyền và ngoại cảnh ảnh hưởng mang tính quyết định tới  năng suất vật nuôi [1], 

[2]. Các tác giả Baas và cộng sự [3] đã nghiên cứu và công bố kết quả về các thành phần di 

truyền trội trực tiếp và di truyền trội từ mẹ ảnh hưởng đến sinh trưởng và chất lượng thịt xẻ. 

Từ những cơ sở khoa học này, việc nghiên cứu để tăng cường ảnh hưởng của yếu tố di truyền 

bằng cách tăng cường chọn tạo ra các tổ hợp lai trong chăn nuôi lợn ở Việt Nam đã góp phần 

quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả chăn nuôi [4], [5]. Đặc biệt là việc chọn tạo, sử dụng 

các tổ chợp đực lai cuối cùng giữa các giống lợn ngoại cao sản. 

Một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam trong những năm qua đã cho nhứng kết quả khả 

quan. Tác giả Nguyễn Thị Viễn [6] đã tạo được đực lai cuối cùng PD (50% Piétrain và 50% 

Duroc) có tỷ lệ nạc đạt 58-59%, và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 

là tiến bộ năm 2010. Tác giả Nguyễn Hữu Tỉnh và cộng sự [7] bước đầu đã tạo 2 tổ hợp đực lai 

cuối cùng Dx(PD) (75% Duroc và 25% Piétrain) và DL (50% Duroc và 50% Landrace) đạt được 

tốc độ tăng trưởng trên 720 g/ngày, tiêu tốn thức ăn dưới 2,8 kg và tỷ lệ nạc đạt trên 58%. Qua đó 

bước đầu đã tạo ra nguồn vật liệu di truyền tốt cho phát triển chăn nuôi lợn. 

Do đó việc tiếp tục nghiên cứu, phân tích sâu, đánh giá được năng lực di truyền về các tính 

trạng năng suất của các giống thuần nhập nội cho các tổ hợp đực lai là hết sức quan trọng và cần 

thiết. Để từ đó có cơ sở khoa học quan trọng cho việc chọn tạo các tổ hợp đực lai tốt nhất, phục 

vụ cho sản xuất lợn thương phẩm. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp theo dõi và thu thập dữ liệu  

Trong nghiên cứu này, việc kiểm tra năng suất được tiến hành đối với lợn đực, lợn cái hậu bị. 

Trước khi đưa lợn vào kiểm tra năng suất, kiểm tra vệ sinh sát trùng chuồng trại, trang thiết bị, 

dụng cụ chăn nuôi, lập phiếu theo dõi cá thể, ghi đầy đủ thông tin cá thể vào phiếu, kiểm tra đánh 

giá tình trạng sức khỏe và chương trình phòng bệnh. Lợn hậu bị được nuôi trong hệ thống chuồng 

trại hở, thông thoáng và có sử dụng quạt công nghiệp. 

Tại thời điểm kết thúc kiểm tra năng suất cá thể (5,5 tháng tuổi, đạt khối lượng từ 95 ±5 kg), 

cân khối lượng, đo dày mỡ lưng tại điểm P2 (đo ở vị trí cách điểm gốc của xương sườn cuối 6,5 

cm về 2 bên vuông góc với đường sống lưng) và điều chỉnh thống nhất độ dày mỡ lưng về 95 kg 

(ML95 - mm) theo khuyến cáo của Hiệp hội cải tiến giống lợn Hoa Kỳ (NSIF, 2002)[8], công 

thức cụ thể như sau:  

ML95ĐC = MLTT + [(P95 – PTT)MLTT / (PTT – b)] 

 Với b = -20 nếu là con đực, b = 5 đối với con cái 

Trong đó,  ML95ĐC: Độ dày mỡ lưng điều chỉnh về khối lượng 95 kg (mm) 

  MLTT:      Độ dày mỡ lưng thực tế (mm) 

PTT :       Khối lượng thực tế (kg) 

P95:       Khối lượng điều chỉnh (= 95 kg). 

 

 

2.2. Phân tích các thành phần phương sai, hệ số di truyền giữa giống thuần với tổ hợp lai trên 

một số tính trạng kiểm tra năng suất  

Mô hình động vật áp dụng cho phân tích các thành phần phương sai và tham số di truyền của 

các tính trạng nghiên cứu ở đàn giống thuần và tổ hợp lai dưới dạng ma trận tổng quát như sau: 

y = Xb + Za + e 

Trong đó: 
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y: vector giá trị kiểu hình đo được trên cá thể lợn. 

b: vector của các ảnh hưởng cố định (giống, giới tính, năm, tháng). 

a: vector của các ảnh hưởng ngẫu nhiên (di truyền cộng gộp). 

e: vector của các sai số ngẫu nhiên. 

X, Z: các ma trận hệ số liên quan tới các ảnh hưởng cố định b và ảnh hưởng di truyền cộng gộp a. 

Tất cả các cá thể hậu bị giống thuần (Landrace, Duroc và Piétrain) và tổ hợp lai F1 (DP và 

PD, DL và LD và PL và LP) đã được thu thập các số liệu kiểm tra năng suất cá thể với hệ phả 

hoàn chỉnh của từng nhóm giống. Sau khi thu thập dữ liệu, các sai sót về hệ phả, mã số cá thể, 

ngày sinh, giới tính, ngày kết thúc kiểm tra năng suất cá thể, đều được kiểm tra nhằm hạn chế 

thấp nhất các sai số của các tập số liệu sử dụng trong phân tích.  

Trong các tính trạng khảo sát, chỉ sử dụng được hai tính trạng có số liệu cá thể để phân tích tương 

quan di truyền, bao gồm: tăng khối lượng/ngày và dày mỡ lưng lúc kết thúc kiểm tra năng suất.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền ở cặp lai Piétrain và Duroc  

Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng tăng khối lượng/ngày 

(TKL/ngày) ở hai giống thuần (Piétrain, Duroc) và các con lai (PD, DP) được trình bày ở Bảng 1. 
Bảng 1. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày 

ở hai giống thuần (P, D) và các con lai (PD, DP) 

Giống Phương sai di truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Piétrain 215 0,29 732 

Duroc 226 0,30 755 

DP và PD 194 0,26 749 

 

Kết quả ở bảng trên cho thấy, đối với hai giống thuần Piétrain, Duroc và con lai DP và PD thì 

phương sai di truyền cộng gộp của tính trạng TKL/ngày gần như tương đương nhau ở hai giống 

thuần Piétrain và Duroc (215 và 226). Trong khi đó, ở con lai PD và DP, thành phần phương sai 

này (194) thấp hơn chút ít so với hai giống thuần. Hệ số di truyền của tính trạng này ở 2 giống 

thuần Duroc và Piétrain (0,29 và 0,30) lớn hơn khá nhiều so với con lai PD và DP (0,26). Sở dĩ 

có sự chênh lệch như vậy có thể là do các tác động ngoại cảnh thường xuyên và các nhân tố ngẫu 

nhiên khác của tính trạng này nhỏ hơn rất nhiều ở giống thuần Duroc và Piétrain so với con lai 

PD và DP. Hay nói cách khác, tính trạng TKL/ngày ở giống Duroc và Piétrain thuần ít bị tác 

động hơn bởi các thay đổi của điều kiện ngoại cảnh khi so sánh với nhóm con lai. Kết quả trên 

cũng cho thấy, tổng phương sai giá trị kiểu hình của tính trạng này ở giống Duroc thuần lớn hơn 

so với hai nhóm giống còn lại. 

Ước tính các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng dày mỡ lưng (DML) ở 

hai giống thuần (P, D) và con lai (PD và DP) thể hiện ở Bảng 2. 
Bảng 2. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng dày mỡ lưng 

ở hai giống thuần (P, D) và các con lai (PD, DP) 

Giống Phương sai di truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Piétrain 3,13 0,32 9,86 

Duroc 3,27 0,46 7,04 

DP và PD 3,16 0,49 6,39 

 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, hệ số di truyền của tính trạng DML ở mức tương đối cao (0,49) 

với nhóm con lai PD, DP và cao hơn đáng kể so với hai giống thuần (0,32 - 0,46). Đặc biệt, ở 

giống Piétrain thuần, giá trị của hệ số di truyền của tính trạng DML đã giảm xuống ở mức trung 

bình (0,32) so với mức di truyền cao (h2 >0,50). Kết quả này cũng tương tự kết quả của các tác 

giả Nguyễn Hữu Tỉnh và cộng sự (2010) [9] và Nguyễn Hữu Tỉnh và Nguyễn Thị Viễn, (2011) 

[10] đã báo cáo. Tuy nhiên, sự khác biệt này giữa hai giống thuần và nhóm con lai không phải do 
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phương sai di truyền tạo nên (phương sai di truyền tương đương nhau ở ba nhóm giống), mà do 

chênh lệch về phương sai ngoại cảnh giữa ba nhóm giống trên tính trạng nghiên cứu. Phương sai 

ngoại cảnh ở giống Piétrain thuần lớn hơn gấp 2 lần so với phương sai ngoại cảnh ở nhóm con lai. 

Điều này cho thấy, các điều kiện ngoại cảnh có tác động đến dày mỡ lưng ở giống Piétrain lớn hơn 

so với ở nhóm con lai PD và DP. Có lẽ giống Piétrain thuần với tỷ lệ nạc cao (>64%) đòi hỏi các 

điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý cao hơn nhiều so với các giống thuần khác 

và các nhóm con lai. Hơn nữa, giống Piétrain thuần trong nghiên cứu này chưa được chọn lọc loại 

bỏ gen stress (Halothane) nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường thay đổi. 

3.2. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền ở cặp lai Landrace và Duroc  

Đối với cặp giống thuần Landrace, Duroc và con lai F1 (DL và LD), các thành phần phương 

sai và hệ số di truyền của tính trạng tăng khối lượng/ngày (TKL/ngày) được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày ở hai giống thuần (L, D) 

và các con lai (DL, LD) 

Giống Phương sai di truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Landrace 234 0,32 729,00 

Duroc 226 0,30 755,00 

DL và LD 215 0,29 748,00 

 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, mặc dù giá trị của thành phần phương sai di truyền của tính trạng 

TKL/ngày chênh lệch nhau không đáng kể giữa hai giống thuần (234 và 226), nhưng có thể do 

các điều kiện của môi trường ngoại cảnh đã tác động lên tính trạng này ở giống Duroc lớn hơn 

đáng kể so với ở giống Landrace, do đó hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày ở Duroc (0,30) 

nhỏ hơn so với ở Landrace (0,32). Tương tự như vậy, các điều kiện môi trường ở nhóm con lai đã 

tác động lớn đến tính trạng sinh trưởng, làm tăng phương sai ngoại cảnh và làm giảm khả năng di 

truyền của tính trạng khảo sát ở nhóm con lai DL và LD so với ở nhóm giống Landrace thuần. 

Nguyên nhân chính tạo nên sự khác biệt này, có lẽ là do giống Duroc thuần và nhóm con lai DL 

và LD có tốc độ sinh trưởng cao hơn so với giống Landrace, nên đòi hỏi các điều kiện dinh 

dưỡng, chăm sóc, chuồng nuôi, quản lý và các điều kiện khác cao hơn so với giống Landrace. 

Điều này chỉ ra rằng, để phát huy tối đa tiềm năng sinh trưởng của giống Duroc thuần và các 

nhóm con lai DL, LD, các điều kiện ngoại cảnh cần được cải thiện phù hợp với hướng sản xuất 

của từng nhóm giống.  

Kết quả ước tính các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng dày mỡ lưng 

(DML) ở hai giống thuần (L, D) và con lai (DL và LD) được trình bày ở Bảng 4. 
Bảng 4. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng dày mỡ lưng 

ở hai giống thuần (L, D) và các con lai (DL, LD) 

Giống Phương sai di truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Landrace 3,73 0,44 8,46 

Duroc 3,27 0,34 9,70 

DL và LD 3,46 0,50 6,92 

 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, đối với tính trạng DML của hai giống thuần Duroc và Landrace, 

kết quả cũng tương tự như với tính trạng TKL/ngày. Nghĩa là, các điều kiện ngoại cảnh đã tác 

động lớn đến tính trạng này và làm cho khả năng di truyền của chúng giảm xuống đến mức trung 

bình ở giống Duroc (0,34) so với mức di truyền tương đối cao ở giống Landrace (0,44). Ngược 

lại, ở các nhóm con lai DL và LD, phương sai ngoại cảnh nhỏ hơn trong khi phương sai di truyền 

gần tương đương với hai nhóm giống thuần nên hệ số di truyền của tính trạng này ở mức cao 

(0,50). Giải thích sự khác biệt này, Boesch và cộng sự [11] cho rằng, có thể do ưu thế lai (di 

truyền trội) và tương tác gen của tính trạng đã tác động làm giảm đáng kể các ảnh hưởng của 

ngoại cảnh và do đó làm tăng giá trị của hệ số di truyền. 
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3.3. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền ở cặp lai Piétrain và Landrace  

Kết quả phân tích về các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày ở 

hai giống thuần (P, L) và con lai (PL và LP) được trình bày ở Bảng 5. 
Bảng 5. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày 

ở hai giống thuần (P, L) và các con lai (PL, LP) 

Giống Phương sai di truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Piétrain 216 0,29 748,00 

Landrace 234 0,32 729,00 

PL và LP 228 0,30 748,00 

 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy, đối với giống thuần Piétrain, Landrace và nhóm con lai (PL và 

LP), giá trị của hệ số di truyền của tính trạng TKL/ngày có sự sai khác nhau không đánh kể giữa 

hai giống thuần Piétrain, Landrace và nhóm con lai (PL và LP) (0,29 ; 0,32 và 0,30). Mặc dù, 

phương sai di truyền cộng gộp của tính trạng này ở cả 3 nhóm giống là tương đương nhau, song 

có thể do tác động của điều kiện ngoại cảnh thường xuyên và các nhân tố ngẫu nhiên khác gia 

tăng cao hơn ở giống P thuần và nhóm con lai (PL và LP) so với giống L thuần. Vì vậy, hệ số di 

truyền của tính trạng này ở giống PP và nhóm con lai là thấp hơn giống L thuần. Điều này có 

nghĩa rằng, để phát huy tối đa tiềm năng năng suất sinh trưởng của giống P thuần và nhóm con lai 

(PL và LP), các điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến tính trạng này cần phải điều chỉnh phù hợp 

trong quá trình nhân giống, tạo môi trường tốt nhất để từng cá thể thể hiện đầy đủ đặc tính di 

truyền tốt của bản thân.  

Kết quả phân tính các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng dày mỡ lưng 

(DML) ở hai giống thuần (P, L) và con lai (PL và LP) được trình bày ở Bảng 6. 
Bảng 6. Các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng DML 

ở hai giống thuần (P, L) và các con lai (PL, LP) 

Giống Phương sai di  truyền h2 Phương sai kiểu hình 

Piétrain 3,04 0,30 9,97 

Landrace 2,68 0,44 6,11 

PL và LP 2,89 0,44 6,58 

 

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy, đối với tính trạng DML, cả thành phần phương sai di truyền cộng 

gộp và phương sai ngoại cảnh có sự sai khác không lớn giữa giống thuần Landrace và nhóm con 

lai. Do vậy, giá trị của hệ số di truyền của tính trạng này tương đương nhau giữa 2 nhóm giống 

này và đều ở mức tương đối cao (>0,40). Riêng ở giống Piétrain thuần, mặc dù phương sai di 

truyền cộng gộp của tính trạng DML lớn hơn so với giống Landrace thuần và tương đương so với 

nhóm con lai (PL và LP). Song các điều kiện ngoại cảnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tính trạng này 

đã làm cho hệ số di truyền giảm xuống mức trung bình (0,30) so với mức tương đối cao ở giống 

Landrace thuần và nhóm con lai (PL và LP) (0,44). Như đã thảo luận ở phần trên, có thể giống 

Piétrain thuần có tỷ lệ nạc cao (>64%) và kiểu gen stress (Halothane) rất dễ mẫn cảm với các 

điều kiện ngoại cảnh thay đổi, nên luôn đòi hỏi các điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng 

và quản lý cao hơn nhiều so với giống Landrace thuần và các nhóm con lai (PL và LP).   

4. Kết luận 

Từ các kết quả phân tích các thành phần phương sai và hệ số di truyền của tính trạng tăng khối 

lượng/ngày và dày mỡ lưng ở các giống thuần Duroc, Piétrain, Landrace và các con lai (DP và 

PD), (DL và LD), (PL và LP) có thể nhận thấy rằng, giá trị của hệ số di truyền có sự khác biệt 

đáng kể ở các nhóm giống thuần và các nhóm con lai trên từng tính trạng nghiên cứu. Điều này 

phù hợp với nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã báo cáo trước đây [12]-[14]. Đối với tính 

trạng dày mỡ lưng, hầu hết các nhóm con lai có hệ số di truyền cao hơn các nhóm giống thuần. 

Theo Brandt và Taubert [13], do kiểu gen của các con lai có mức độ dị hợp tử cao hơn giống 
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thuần nên biến động di truyền cộng gộp tăng lên và do đó hệ số di truyền ở con lai thường cao 

hơn ở giống thuần. Ngược lại, đối với tính trạng TKL/ngày, hệ số di truyền của các nhóm con lai 

có giá trị tương đương hoặc thấp hơn so với các nhóm giống thuần. Lý giải về vấn đề này, 

Boesch và cộng sự [11] cho rằng, trong một số trường hợp có thể do ảnh hưởng của di truyền trội 

và tương tác gen tương đối lớn ở con lai đã làm cho tổng phương sai kiểu hình tăng lên. Mặt 

khác, ở hầu hết các nhóm con lai, ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến cả hai tính trạng 

tăng khối lượng/ngày và dày mỡ lưng đều tương đối lớn, dẫn đến làm giảm khả năng di truyền 

của tính trạng. Do vậy, để khai thác tối đa tiềm năng năng suất của các nhóm con lai, các điều 

kiện môi trường như dinh dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng, chuồng trại, quản lý và các điều kiện 

sản xuất khác có liên quan cần được quan tâm nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với định hướng sản 

xuất của từng nhóm. 
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